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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:2267/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021 

quyét định 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của huyện Bình Chánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội vê Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyên địa phương; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của 37 luật có liên quan đên quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 
phòng Quốc hội vê hợp nhất Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiêt thi hành một số điêu của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt việc lập, điêu chỉnh và thẩm định quy hoạch, 
kê hoạch sử dụng đất. 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường vê quy định chi tiêt nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 



88 CÔNG BÁO/Số 57+58/Ngày 01-8-2021 

tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/ NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/ NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố;Căn cứ Nghị 
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc Danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Tờ trình số 266/TTr-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021; Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 3327/TTr-TNMT-KH ngày 07 tháng 5 năm 2021. 
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quyét định: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Chánh với 
các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch o 

Đơn vị tính: ha 

STT 
Chỉtỉêusửdụng 

đất 
Mã 

Tông diên 
tích 

Diện tích phân tlieo đon vị hành chính 

STT 
Chỉtỉêusửdụng 

đất 
Mã 

Tông diên 
tích TT.Tân 

Túc 
Pham 

Văn Hai 
Vinh 
LộcA 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lọi 

LêMiiih 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kên 

Bình 
Hưng 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hưng 
Long 

Đa 
Phưóc 

Tân 
Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đúc 

(1) (2) (3) 
(4)= 

( > ) • • • • • ( • • • )  
(5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp NNP 15347,84 499,92 1.978,93 1.297,63 892,17 1.495,83 2213,64 1.729,23 558^2 190,01 848,27 320,61 918,19 761,75 611,50 535,05 496,89 

1.1 Đất tông lúa LUA 4.173,92 262,16 431,84 52,83 147,04 293,23 1.109,52 202,36 30,07 83,70 159,95 477,57 244,15 199,77 209,86 269,88 

Trong đỏ: Đẩ 
chựyên trong lúa 
YMỞC 

LUC 3.165,28 222,54 57,66 27,88 1.0%,57 202,38 160,14 477,57 241,45 199,77 209,49 269,81 

1.2 
Đất trông cây hảng 
năn khác HNK 3.299,51 24,45 524,62 350,96 428,27 678,37 869,35 35,81 21,16 1,04 58,99 14,50 89,52 39,33 41,88 80,62 40,61 

1.3 
Đất trông cây lâu 
năm 

CLN 5.549,86 206,36 955,04 491,46 396,95 457,25 388,66 463,78 302,71 30,86 260,28 130,15 322,39 361,64 366,73 239,56 176,01 

1.4 Đất rùng phòng hộ RPH 356,23 356,23 

1.5 Đất rùng đậc đụng RDD 29,92 29,92 

1.6 Đất rùng sài xuất RSX 737,35 474,38 262,97 

1.7 
Đất nuôi trông thủy 
sản 

NTS 1.116,87 5,83 24,88 4,69 2,81 205,29 2,70 101,07 26,39 127,79 444,34 14,26 28,24 112,35 2,92 3,67 9,66 

1.8 Đất làn muối LMU 

1.9 
Đất rông nghiệp 
khác 

NKH 84,18 1,11 18,68 11,31 7,88 10,58 19,06 5,60 0,26 0,95 1,74 0,47 4,27 0,22 1,34 0,70 

2 
Đất phỉ nông 
nghiệp PNN 9.908,14 355,78 776,65 669,03 850,62 409,29 1286^7 615,27 587,89 1.183,81 1.020,40 265,95 382,18 848,57 226,Ổ7 279,69 149,77 

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,40 2,61 0,15 1,21 3,09 0,23 10,11 

2.2 Đất an ninh CAN 37,25 3,37 0,35 32,97 0,15 0,40 

2.3 
Đất khu công 
nghiệp 

SKK 465,54 80,71 155,32 63,38 27,82 138,32 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 
Đất cụm công 
nghiệp 

SKN 170,26 79,20 91,06 
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00 
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STT Chỉtỉêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích 

Diện tích phân tlieo đon vị hành chính 

STT Chỉtỉêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích TT.Tân 

Túc 
Pham 

Văn Hai 
Vinh 
LộcA 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lọi 

LêMiiih 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kên 

Bình 
Hưng 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hưng 
Long 

Đa 
Phưóc 

Tân 
Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đức 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)- (5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.6 
Đấtthuơngmại, 
dịch vụ TMD 39,75 3,92 6,54 2,95 1,06 4,28 0,09 4,44 3,90 1,95 4,15 0,19 0,78 0,96 1,45 2,82 0,24 

2.7 
Đầ cơ sở sản xuất 
phi rông nghiệp SKC 728,53 67,75 33,30 21,43 48,28 0,83 306,28 48,24 84,93 1,03 31,56 3,75 28,99 7,35 6,61 36,20 2,00 

2.8 
Đất sử đựng cho 
hoạt động khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đấtpháttriếnhạ 
tầng cấp quốc gia, 
cấp tình, cấp huyện, 
cấp xã 

DET 2.661,60 111,78 343,66 128,98 178,93 250,54 262,33 166,98 242,28 289,99 229,24 63,35 117,47 106,11 52,24 89,51 27,80 

Đẩcơsởvõn hóa DVH 73,35 2,43 3,55 2,14 0,17 12,35 0,04 48,56 0,51 0,92 Qỉỉ 2,46 Qỉỉ 

Đẩcơsởytế DYT 96,48 6,94 0,54 Q07 0,04 0,10 2,83 25,23 43,.84 15,90 0,50 Q07 Q07 QQ5 0,13 Q06 Qỉỉ 

Đẩ cơ sở giáo dục 
-đâotạo 

DGĐ 170,61 7,79 m 14,46 11,62 4,04 17,30 11,38 10,99 14,55 45,09 3,33 4,06 5,46 2,39 5,50 3,83 

Đẩcơsởihể dục-
thể thao DĨT 12,74 0,74 0,90 2,49 8,53 0,08 

Đăkhoahọcvà 
công nghệ 

DKH 0,71 0,71 

Đất đch vụ xã hội DXH 0,13 0,10 0,03 

Đẩgiao thông DGT 1.773,74 86,80 209,82 97,89 134,32 90,57 189,24 87,41 174,87 193,15 143,04 53,87 87,40 94,59 38,21 73,27 19,29 

Đấthựỷỉợi DTL 509,83 5,16 118,28 14,31 31,77 155,94 51,58 28,69 11,21 12,21 25,48 5,48 2122 5,96 11,37 7,20 3,97 

Đăcôrgữìrih 
ricmgỉượrig DNL 11,92 Ỉ,3Ỉ 1,59 0,23 0,26 0,49 1,25 1,44 5,00 0,30 0,05 
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STT Chỉtỉêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích 

Diện tích phân tlieo đon vị hành chính 

STT Chỉtỉêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích TT.Tân 

Túc 
Pham 

Văn Hai 
Vinh 
LộcA 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lọi 

LêMiiih 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kên 

Bình 
Hưng 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hưng 
Long 

Đa 
Phưóc 

Tân 
Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đức 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)- (5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Đăcôrgừìrihbưu 
chóĩh VT 

DBV 2,41 0,43 0,28 0,12 Q07 0,03 0,32 0,08 0,32 0,42 0,16 QQ5 0,03 0,01 0,09 

Đẩchợ DCH 8,66 0,19 0,76 0,89 0,80 0,44 0,09 0,34 0,48 Q02 3,34 0,96 0,36 

2.10 
Đất có di tích lịch 
sử-văn hóa 

DDT 1,56 1,13 0,18 0,25 

2.11 
Đất danh lam thắrig 
cảnh 

DDL 

2.12 
Đất bãi thải xử ]ý 
chất Mi DRA 480,12 0,27 44,96 36,89 397,43 0,57 

2.13 Đầ ở tại rông thôn ƠNT 1.683,78 109,23 304,45 295,95 98,15 195,63 146,52 29,08 -1,50 3,23 13,88 180,81 72,49 134,90 38,36 62,59 

2.14 Đatởtạiđôlhị ODT 2.178,93 107,32 75,76 95,88 308,53 5,02 53,07 27,88 140,63 652,91 400,89 170,67 17,62 20,51 97,69 3,55 

2.15 
Đầ xây đựng trụ sở 
cơ quan TSC 61,03 16,50 34,63 0,26 0,36 0,14 1,91 1,86 1,35 0,38 1,57 0,39 0,33 0,30 0,37 0,46 0,23 

2.16 
Đất xây đựng trụ sở 
của tô chức sự 
nghiệp 

DTS 5,13 5,10 0,02 0,01 

2.17 
Đất xây đựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tân giáo TDN 47,27 2,32 1,74 0,13 0,36 0,39 27,84 0,30 3,23 0,86 0,34 0,55 3,79 0,98 1,12 2,57 0,74 

2.19 

Đầlànnghìa 
trang nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa 
táng 

NID 120,37 2,55 3,51 15,15 6,66 4,61 2,95 1,26 2,66 0,43 0,62 0,96 1,18 68,66 2,05 5,41 1,70 

2.20 
Đầ sản xuất vật 
liệu xây đựng làm 
đồ gốm 

SKX 

2.21 
Đất sinh hoạt cộng 
đồng 

DSH 6,49 0,23 0,72 0,47 0,47 0,18 0,51 0,31 0,45 0,33 0,75 0,15 0,37 0,53 0,36 0,41 0,26 

to 
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STT Chỉtiêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích 

Diện tích phân tlieo đon vị hành chính 

STT Chỉtiêusửdụng 
đất 

Mã Tông diên 
tích TT.Tân 

Túc 
Pham 

Văn Hai 
Vinh 
LộcA 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lọi 

LêMiiih 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kên 

Bình 
Hưng 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hưng 
Long 

Đa 
Phưóc 

Tân 
Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đức 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)- (5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.22 
Đầ khu vui chơi 
giải trí công cộng DKV 57,40 10,37 3,29 26,86 0,03 15,79 1,02 0,03 

2.23 
Đất cơ sở tín 
nguõng 

TIN 8,31 0,51 1,09 0,78 0,02 0,44 0,90 0,17 1,06 0,19 0,88 0,81 0,46 0,36 

2.24 
Đất sông ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 1.117,17 36,54 72,40 15,31 2,84 44,73 129,46 152,53 50,47 158,37 171,58 10,21 47,58 163,40 6,25 4,83 50,27 

2.25 
Đầcómặtnuóc 
chuyên đừng MNC 2,11 1,76 0,35 

2.26 
Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 19,15 19,15 

3 Đất chua sử dụng CSD 

4 
Đất khu công 
nghê cao* KCN 

5 Đất khu kỉnh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 2.768,85 855,69 938,70 545,08 429,38 

Q o> 
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o 
dơ 
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o>> 

-Ji + úi 00 
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00 

o to 

LO 



2. Diện tích thu hồi đất năm 2021 
so 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử 
dung đất 

Mã 
Tỗngdiên 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dung đất 

Mã 
Tỗngdiên 

tích 
TT.TânTúc Phạm 

Văn Hai 
Vĩnh 
Lộc A 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lợi 

Lê Minh 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kiên 

Bình 
Hung 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hung 
Long 

Đa 
Phuớc 

Tân Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đúc 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+-••+(•••) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 
Đâtnông 
nghiệp NNP 824,75 4,61 3,86 60,37 32,97 66,78 185,94 23,<M 81,58 25,10 100,08 51,18 9,03 171,72 4,63 0,98 2,88 

1.1 Đất trồng lúa LUA 450,95 2,51 4232 12,60 2729 85,69 13,80 31,57 1424 15,71 30,19 8,49 162,58 1,69 0,10 2,17 

1.2 
Đât trông cây 
hàng năm khác HNK 14139 0,44 0,21 5,96 6,62 1928 80,27 2,74 2,12 0,09 16,86 5,81 0,05 0,29 0,65 

1.3 
Đât trông cây 
lâu năm 

CLN 155,95 1,46 3,40 11,68 13,65 20,10 8,10 5,51 4626 10,15 15,83 6,79 0,47 8,67 2,29 0,88 0,71 

1.4 Đất rùng phòng 
hô 

RPH 

1.5 
Đất rùng đặc 
dụng RDD 

1.6 
Đât rùng sản 
xuất 

RSX 12,13 0,25 11,88 

1.7 Đất nuôi tiồng 
thủy sản 

NTS 6423 0,20 0,41 0,11 0,99 1,63 0,62 51,68 839 0,02 0,18 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đâtnông 
nghiệp khác NKH 0,10 0,10 

2 
Đất phi nông 
nghiệp PNN 135,70 3,83 0,42 3,07 2,56 1,17 24,89 3,07 18,70 15,00 44,62 7,68 1,87 7,41 1,05 0,07 0,29 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 
Đất khu công 
nghiệp SKK 3,99 031 1,83 0,56 1,29 

2.4 
Đất khu chế 
xuất 

SKT 

2.5 Đât cụm công 
nghiệp 

SKN 0,14 0,14 

2.6 
Đấtthunngmại, 
dichvu TMD 

2.7 
Đâtcơsởsản 
xuất phi nông 

SKC 7,94 0,02 0,01 0,14 0,68 6,59 0,20 0,05 0,25 
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STT 
Chỉ tiêu sử 
dung đất Mã 

Tỗngdiên 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu sử 
dung đất Mã 

Tỗngdiên 
tích 

TT.TânTúc Phạm 
Văn Hai 

Vĩnh 
Lộc A 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lợi 

Lê Minh 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kiên 

Bình 
Hung 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hung 
Long 

Đa 
Phuớc 

Tân Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đúc 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+-••+(•••) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

nghiệp 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triển hạ 
tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 39,00 0,15 0,46 0,23 0,02 12,83 239 3,77 14,95 3,50 0,17 0,53 

2.10 
Đất có di tích 
lichsử- văn hóa DDT 

2.11 
Đất danh lam 
thắng cảnh DDL 

2.12 
Đất bãi thải, xử 
lý chất thải DRA 1,27 177 

2.13 
Đất ở tại nông 
thôn 

ONT 41,02 0,26 2,22 2,19 1,15 4,57 1,76 8,43 1,83 8,89 0,08 1,67 7,09 0,52 0,07 0,29 

2.14 Đấtởtạiđôtìiị ODT 11,42 3,70 6,45 1,24 0,03 

2.15 Đất xây dụng 
trụ sở cơ quan 

TSC 0,61 0,61 

2.16 
Đất xây dụng 
trụ sở của tồ 
chúc sự nghiệp 

DTS 

2.17 Đất xây dụng 
cơ sở ngoại giao 

DNG 

2.18 
Đâtcơsởtôn 
giáo TON 1,25 1,23 0,02 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 0,12 0,05 0,07 

2.20 
Đâtsảnxuâtvật 
liệu xây dụng, 
làm đồ gốm 

SKX 

2.21 
Đất sinh hoạt 
cộng đồng 

DSH 

2.22 
Đất khu vui 
choi, giải tó DKV 
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dung đất Mã 

Tỗngdiên 
tích 

TT.TânTúc Phạm 
Văn Hai 

Vĩnh 
Lộc A 

Vĩnh 
LộcB 

Bình 
Lợi 

Lê Minh 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
Kiên 

Bình 
Hung 

Phong 
Phú 

An Phú 
Tây 

Hung 
Long 

Đa 
Phuớc 

Tân Quý 
Tây 

Bình 
Chánh 

Quy 
Đúc 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+-••+(•••) (5) (6) (V) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

công cộng 

2.23 
Đâtcơsởtín 
nguỡng 

UN 0,06 0,03 0,03 

2.24 
Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối 

SON 28,88 0,11 3,68 0,07 1,68 1934 4,00 

2.25 
Đâtcómặt 
nuóc chuyên 
dùng 

MNC 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

SP 
On 
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3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 
Đơn vị tính: ha 

STT 
Qiỉtiôisửdụns 

đất Mã Tống diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Qiỉtiôisửdụns 

đất Mã Tống diện tích 

TT.TânTúc 
Phạm 
vản 
Hai 

Vmh 
Lộc 
Ã 

Vmh 
Lộc 
B 

Bỉnh 
Lại 

Lê 
Minh 
Xuân 

Tân 
Nhụt 

Tân 
kitll 

Bỉnh 
Hung 

Phong 
Phu 

A11 
Phú 
Tây 

Hung 
Long 

Đa 
Phuớc 

Tân 
Quý 
Tây 

Bỉnh 
Chánh 

Quy 
Đúc 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5H6K7H-) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 
Đât nông nghiệp 
chuyển saiig plii 
nông nghiệp 

NNP/PNN 1345,49 36,21 32,08 74,48 10040 81,12 208£7 57,36 113X1 32,73 62,84 70,09 29,35 185,23 5235 23,64 18523 

1.1 Đầlronglúa LUA/PNN 661,68 9,96 23,07 37,12 28,77 86,06 8,40 38,43 2,95 23,23 39,98 11,85 165,55 13,28 7,48 165,55 

1.2 Đâtlrôngcây 
hàng năm khác 

HNK/PNN 171,50 1,44 0,23 9,30 11,40 23,38 84,22 16,20 5,55 0,09 4,67 7,62 0,90 0,73 3,67 137 0,73 

1.3 
Đâtlrôngcâylâu 
năm 

CLN/PNN 442,99 23,84 31,43 41,31 51,24 28,11 26,70 28,84 66,10 10,61 18,51 14,00 16,23 18,39 35,21 14,08 18,39 

1.4 Đât rùng phòng 
hô 

RPH/PNN 

1.5 
Đâtrùngđậc 
dung RDD/PNN 

1.6 Đât rùng sản xuât RSX/PNN 12,13 0,25 11,88 

1.7 Đâtnuôilrông 
thủy sản 

NTS/PNN 55,45 0,97 0,17 0,43 0,24 0,70 0,01 3,92 3,55 19,08 15,59 8,49 037 0,56 0,10 0,71 0,56 

1.8 Đât làm muôi 1MU/PNN 

1.9 
Đât nông nghiệp 
khác 

NKH/PNN 1,74 0,37 0,10 0,16 0,18 0,84 0,09 

2 

Chuyên đôi cơ 
cấu sử dụng đất 
trong nạ bộ đất 
nông nghiệp, phỉ 
nông nghiệp 

16^54 4,80 3,17 3,07 8,86 35,94 21,80 5£4 3,75 12,46 13,07 2,75 1337 11,45 1(1,93 13,28 

2.1 
Đâttiửiglúa 
chuyển sang đất 
ừồngcâylâunăm 

LUA/CLN 132,81 4,80 3,04 2,47 4,17 27,16 21,16 4,18 0,10 8,93 5,27 2,75 13,28 11,34 10,88 13,28 

2.2 
Đâttiửiglúa 
chuyển sang đất 
ừồngrùng 

LUA/LNP 

2.3 

Đâttiửiglúa 
chuyển sang đất 
nuôi trong ứiủy 
sản 

LUA/NTS 6,67 4,69 0,64 134 

2.4 
Đâttiửiglúa 
chuyển sang đất 
làm muối 

LUA/LMU 
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Hung 
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Tây 

Bỉnh 
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(1) (2) (3) 
(4)= 

mmm-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.5 

Đâtlrôngcây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
nuôi trong thủy 
sản 

HNK/NTS 1,74 1,74 

2.6 

Đâtlrôngcây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
làm muối 

HNK/IMU 

2.7 

Đât rùng phòng 
hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
lùng 

RPHZNKR(a) 

2.8 

Đâtrùngđậc 
dụng chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
lùng 

RDDNKR(a) 

2.9 

Đât rùng sản xuâl 
chuyển sang đất 
nông nghiệp 
không phải là 
rùng 

RSXZNKR(a) 

2.10 

Đât phi nông 
nghiệp không 
phảilàđấtở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 23,32 0,004 0,13 0,60 8,78 1,66 3,65 0,45 7,80 0,09 0,11 0,05 

Ghi chú: - (a) gốm đắt sản xuất nởtg nghiệp, đắt rtuôi tống thủy sản, đắt làm muối và đắt nởtg nghiệp khác. 

- PKO là đấtphi rtởtg nỊệĩiệp khăigphải là đất ở. 

4. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng 2021: 

Trên địa bàn huyện Bình Chánh không có diện tích đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định Điều 52 Luật Đất đai và Khoản 8, Điều 100 a của Nghị định 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh 
giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Đảm bảo phù hợp 
quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Đảm bảo phù 
hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ cho huyện 
tại Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. 

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Hòa Bình 


